	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO  BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ
	ĐỀ MINH HỌA GIỮA  KỲ I
NĂM HỌC  2024-2025
MÔN:  SINH HỌC.  LỚP: 10 

Thời gian làm bài: 45 phút

	 Họ, tên thí sinh:.............................................. Số báo danh: ......................

Đề kiểm tra này có 3 trang
	ĐỀ 1


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)                                                                                                      
Câu 1. Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo bên trong cơ thể sinh vật thuộc lĩnh vực nghiên cứu nào của ngành Sinh học?  

A. Động vật học.
B. Giải phẫu học.
C. Sinh học tế bào.
D. Sinh học phân tử.
Câu 2: Đối tượng nghiên cứu của Sinh học là

A. sự biến đổi của các chất trong đời sống tự nhiên.

B. vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng trong đời sống.

C. các cá thể sống cũng như mối quan hệ giữa các cá thể sống với nhau và với môi trường.

D. các sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên và ảnh hưởng của thế giới tự nhiên đến cuộc sống conngười.

Câu 3: Mục tiêu nào dưới đây không đúng khi nói về mục tiêu học tập môn Sinh học?

A. Môn Sinh học giúp chúng ta hiểu rõ được sự hình thành và phát triển của thế giới sống.

B. Môn Sinh học giúp chúng ta hình thành và phát triển năng lực sinh học như nhận thức sinh học, tìm hiểu thế giới sống,…

C. Môn Sinh học giúp chúng ta có thái độ đúng đắn đối với thiên nhiên; biết yêu và tự hào về thiên nhiên, quê hương, đất nước;…

D. Môn Sinh học giúp chúng ta tìm ra phương pháp khai thác tài nguyên để góp phần phát triển kinh tế.

Câu 4: Ngành nghề nào sau đây có vai trò sản xuất các loại vaccine, enzyme, kháng thể, thuốc,… nhằm phòng và chữa trị nhiều bệnh ở người?

A. Y học.

B. Dược học.


C. Pháp y.

D. Công nghệ thực phẩm.

Câu 5: Nhận định nào sau đây không thể hiện vai trò của Sinh học đối với phát triển bền vững?

A. Góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

B. Góp phần quản lí và khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.

C. Góp phần tăng cường ứng dụng nhiên liệu hóa thạch vào đời sống và sản xuất.

D. Góp phần xây dựng các mô hình sinh thái để bảo vệ và khôi phục môi trường sống.

Câu 6: Khi nghiên cứu và ứng dụng sinh học, hành vi nào sau đây không trái với đạo đức sinh học?

A. Nhân bản vô tính con người.

B. Xét nghiệm giới tính thai nhi nhằm sinh con theo ý muốn.

C. Sử dụng con người để thử nghiệm thuốc vì mục đích lợi nhuận.

D. Thông báo trước cho người tham gia thí nghiệm về những rủi ro có thể xảy ra.

Câu 7. Thế nào là các cấp tổ chức của thế giới sống?
A. Là tập hợp các cấp tổ chức nhỏ nhất trong thế giới sống.
B. Là tập hợp các cấp tổ chức từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống.
C. Là tập hợp các cấp tổ chức lớn nhất trong thế giới sống.
D. Là đơn vị tổ chức từ cấp nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống.
Câu 8. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?
A. Tim.
B. Phổi.
C. Lục lạp.
D. Não.
Câu 9. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì
A. có khả năng thích nghi với môi trường
B. thường xuyên trao đổi chất với môi trường.
C. có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.
D. phát triển và tiến hoá không ngừng.

Câu 10. “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?
A. Nguyên tắc thứ bậc.
 
B. Nguyên tắc mở.       

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh
D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 11. Hình ảnh dưới đây thể hiện cấp tổ chức sống nào?
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A. cơ thể.
B. quần thể.
C. Quần xã.
D. Hệ sinh thái.
Câu 12. “Đặc tính mà tổ chức sống cấp trên mà các cấp tổ chức sống cấp dưới không có gọi là 
A. Tính nổi trội.
       
B. Hệ thống mở.


C. Nguyên tắc thứ bậc. 

D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 13: Cho các phát biểu sau:

(1) Các tế bào là đơn vị cơ sở của cơ thể sống.

(2) Các tế bào có thành phần hóa học tương tự nhau.

(3) Tất cả các tế bào có vật chất di truyền là RNA.

(4) Các tế bào trong cơ thể được sinh ra từ các tế bào trước đó bằng cách phân chia tế bào 
Số phát biểu đúng theo quan điểm của học thuyết tế bào là

A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.

Câu 14. Hoạt động sống của tế bào là sự phối hợp hoạt động của 

A. các nguyên tử trong tế bào.


B. các phân tử trong tế bào

C. các bào quan trong tế bào


D. các nguyên tố trong tế bào
Câu 15. Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể con người?
A. Một số cơ quan trong cơ thể người được cấu tạo bởi tế bào.
B. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể.
C. Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết.
D. Cơ thể sống chỉ có một tế bào thực hiện mọi chức năng sống.

Câu 16:  Các nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng:

A. C, H, Ca, Fe




B. K, Ca, Cu, Fe



C. N, P, K, Mg




D. Fe, Cu, Zn, I

Câu 17. Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên
A. Lipit, enzyme       



B. Prôtêin, vitamin        

C. Đại phân tử hữu cơ      



D. Glucôzơ, tinh bột, vitamin
Câu 18. Nước có tính phân cực chủ yếu là do
A. cấu tạo từ oxygen và hydrogen.
B. electron của hydrogen yếu.
C. 2 đầu oxygen và hydrogen tích điện trái dấu.
D. các liên kết hydrogen luôn bền vững

Câu 19. Tính phân cực của nước giúp cho nước có những vai trò nào sau đây:

(1) nước là thành phần cấu tạo nên tế bào

(2) nước là dung môi hòa tan các chất

(3) nước  điều hòa các hoạt động sống của cơ thể

(4) nước là môi trường của các phản ứng sinh hóa trong tế bào

A. (1), (2), (4)
B. (1), (2), (3)
C. (1), (3), (4)
D. (2), (3), (4)

Câu 20. Phân tử sinh học là

A. thực hiện nhiều chức năng trong tế bào.                         B. thành phần cấu tạo từ các nguyên tố.

C. các phân tử hữu cơ do sinh vật sống tạo thành.              D. phân tử Carbohydrate.

Câu 21. Loại đường nào là đường sữa:

A. Saccharose
B. Lactose
C. Maltose
D. Cellulose

Câu 22. Những nguồn thực phẩm cung cấp lipid cho con người?

A. Hạt điều, đậu phộng, mè



B. Tất cả các loại hạt.



C. Tất cả các loại củ.




D. Hoa, lá, mật hoa

Câu 23: Đơn phân cấu tạo nên protein là

A. nucleotide.

B. amino acid.

C. glucose.

D. maltose.

Câu 24. Liên kết giữa 2 phân tử đường trong đường đa là

A. peptit
B. hydrogen
C. glicozit
D. hóa trị

Câu 25.  Nuclêic acid bao gồm những chất nào sau đây?
A. DNA và RNA                   B. RNA và Prôtêin            C. Prôtêin và DNA           D. DNA và lipit

Câu 26. Protein nào sau đây có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể?
A. Insulin có trong tuyến tụy                          

B. Kêratin có trong tóc

C. Côlagen có trong da                               

 D. Hêmoglobin có trong hồng cầu 

Câu 27. Một phân tử glucose liên kết với một phân tử fructose tạo nên đường

A. Maltose


B. Saccharose

C. Lactose

D. Cellulose

Câu 28. Một phân tử steroid được cấu tạo từ 
A. Ancol vòng + acid béo.
           B. 1 glycerol + 3 acid béo không no.


C. 1 glycerol + 2 acid béo no + 1 nhóm phosphate.         D. 1 glycerol + 3 acid béo no.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

a) Một người nông dân cho rằng: “Chỉ cần quan sát biểu hiện bên ngoài của lúa là có thể khẳng định được lúa đang bị thiếu nguyên tố nào". Em đánh giá như thế nào về ý kiến của người nông dân này?

b) Hãy lựa chọn phương pháp phù hợp và đề xuất thực hiện nghiên cứu những vấn đề sau: Xác định hàm lượng đường trong máu

Câu 2: (1 điểm)

a) Tại sao cần bổ sung protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau
b) Tại sao các vận động viên chơi thể thao thường ăn chuối chín vào giờ giải lao?
Câu 3: (1 điểm)

Tại sao có thể dùng nước cất để nhận biết sự có mặt của lipid trong tế bào? Hãy nêu thí nghiệm chứng minh.

----------- HẾT ----------
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